BÀI TẬP ALKANE
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Ví dụ 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6 g ankan X thu được 6,1975 lít khí CO2 (đkc). Công thức phân tử của X là:
A. C3H8
B. C5H12
C. C5H12
D. C4H10
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Ví dụ 2: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,479 lít CO2 (dkc) và 2,7 gam H2O thì thể tích oxi đã tham gia phản ứng cháy (đkc) là
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Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,56 lít butan ( đktc) và cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dd Ba(OH)2 0,2M. Số gam kết tủa tạo thành:
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Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí metan và etan thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A là
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Câu 6: Hồn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là
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Ví dụ 1: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ một sản phẩm thế. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 35,75. Xác định CTPT của X?
Hướng dẫn giải:
Gọi công thức của X là CnH2n+2
MX = 35,75 . 2 = 71,5 suy ra 12n + 2n + 2 = 71,5
→ n = 5
→ C5H12
Câu 1: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan A và khí clo người ta thu được dẫn xuất thế monoclo B. Tỉ khối hơi của chất B so với hiđro lần lượt bằng 32,25. CTPT của A là
Hướng dẫn giải:
Gọi CTPT của A là CnH2n+2
Phương trình phản ứng: CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl
Ta có: MB = 32,25.2 = 64,5 => 14n + 36,5 = 64,5 => n = 2
Vậy CTPT của A là: C2H6
Câu 2: Ankan A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 thu được 12,05g một dẫn xuất clo. Trung hòa lượng HCl sinh ra cần 100 ml dd NaOH 1M. CTPT của A là:
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Bài 23.8 trang 70 Sách bài tập KHTN 9: Ở điều kiện 25 °C, 1 bar, 2 L hydrocarbon X có khối lượng bằng 1 L khí oxygen. Xác định CTPT của hydrocarbon X.
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Bài 23.9 trang 70 Sách bài tập KHTN 9: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí: methane, carbon dioxide, hydrogen.
Lời giải:
Bước 1: Đốt ba loại khí trên.
- Khí không cháy là carbon dioxide.
- Còn lại methane và hydrogen đều cháy:
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Bước 2: Dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư.
- Sản phẩm cháy nào làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong dư là sản phẩm cháy của methane:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
- Còn lại là sản phẩm cháy của hydrogen không có hiện tượng.
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Giải thích các bước giải: bài 3
 a)
CnH2n+2 +(3n+1)/2O2->nCO2+(n+1)H2O
nCO2=88/44=2 mol
=> nankan=2/n mol
Ta có
2/nx(14n+2)=29
=>n=4
=>CTPT là C4H10
CTCT:
CH3-CH2-CH2-CH3 butan
CH3-CH(CH3)-CH3 2 metyl propan
b)
2C4H10+13O2->8CO2+10H2O
nC4H10=5,8/58=0,1 mol
=>nO2=0,1x13/2=0,65 mol
=>Vkk=0,65x22,4x5=72,8 l
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Ciu 18: Ham luong nguyén t6 hydrogen trong alkane X 1a /724 %. _) c6 thé ¢6 cia X la
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Ciu 38: Cho phuong trinh héa hoc clia phan tmg dét chy butane:
aC4Hjo + bOs —— ¢CO» + dH,0. Néu a = 2 thi gié trj cia b + ¢ bing bao nhiéu? /3 #§ = @

Qamm 1200 2 ®0, + 17040
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Bai 8. DGt chay hoan toan 0,01 mol Alkane (A). Dan toan bo san phdm chay qua binh
Ca(0OH), du nguti ta thu dugc 4 gam két tua.
a. Tim cong thic phan tir cda Alkane (A).
b. B Ia déng dang lién tiép cla A. B tac dung vdi chlorine khi chiéu c6 chiéu sang theo ti I&
mol 1:1. Nguti ta thu dugc 4 san phdm. Hay xdc dinh CTCT dung cla (B).

Hudng dan

2 Meaco, =0,04(mol)

-Dat CTPT cla Alkane la CoHarz (n=1)

- Phuong trinh hoéa hoc:
3n+1

C,Han +TOZ%">nCO2 +(n+MH,0 U]
CO, +Ca(0H),—>CaC0, +H,0 [v)]
0,04 0,04 (mol)
Ney U,O'I:O’M—m:zt
- Theo phuong trinh hoa hoc (1,2) ta co: n
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Bai 5. D4t chay hoan toan 2,479 lit Alkane B (dkc) can 12,395 lit O (dkc).

a. Xac dinh cong thic cia B.
b. Tinh khéi lugng CO, va nudc sinh ra.

Hudng dan
a.
taco: =0,5(mol); n, .. =0,7(mol)
- Dat CTPT cla Alkane la CoHan (n=1)
C"H"ﬂ+MO7%nCOZ+(n+‘I)HZO

- Phan tng chay:
TSP 5 BN
- Theo phuong trinh héa hoc: 2 o 2

— CTPT cuia Alkane la: C;Hg - propane
b. Khéi lugng ctia CO, va H,0
- Phan tng chay:
C,H, +50, —~53C0, +4H,0
01 03 04 (mol)

0,3.44=132(gam); m, , = 0,4.18=7,2(gam)

=3
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Bai 6. Khi d6t chdy hoan toan 3,6 gam Alkane X thu dugc 6,1975 lit CO, (dkc). Xac dinh
cong thirc phan turcda X.
Hudng dan

n

-Taca: =0.25(mol);

'co,

CH

- Dat CTPT cla Alkane la 2042 (n =1)

CoHann +%07;">n002 +(n+1H,0

- Phan tng chay:

OB Ly, =380 qa4

et n S = 0,25

- Theo phuang trinh héa hoc:

©T14n+2=144n>n=5

DT ia Allk=are 15 - FH . — mrentane
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Huéng dan giai:

nco, = 0,25(mol)

CpHaypis +

L0, L oy + (n + 1) H,0

1 mol n mol

025
n

0,25 mol

0,25
.

mx = 22 (14n+2) = 3,69

= n =05 = ankan : CsHiy
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Huéng dan giai:

nco, = 0,1(mol); ng,o = 0,15(mol)
BTNT:

no, = nco, + tnmo = 0,1+ %2 — o, 175(mol)

=V, =0,175.22,4 = 3,92(1)
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Bai 9. Mot hén hgp g6m 2 Alkane X va Y la déng déng ké tip nhau cé khéi lugng 10,2
gam. D6t chdy hoan toan hén hgp cén 36,8 gam 0,.
a. Tinh khéi lugng CO; va H;0 tao thanh.
b. Tim CTPT ctia 2 Alkane.
Hudng dan
n, =1,15(mol);

-Taco: %

CH

-Dat CTPT clia 2 Alkane la 2m2 (n =21)

1 o
ooy + 2010, —£ 510, + (14 )H,0
- Phan tng chay: 2
a. Khéi lugng cua CO, va H.0

m m,, , =10,2+36,8= 47 (gam)
- Bdo toan khéi lugng ta c6: oo, + Mo * (gam)

- Goi x, y 1a mol ctia CO, va H,0: 44x +18y =47 (1)

2n, =20, +0y o > 2X+Y =2.1,15(11)

- Bdo toan nguyén t6 0, tacad: % 0,

— tir (I, 1) ta cé: x = 0,7 (mol); y = 0,9 (mol)
me,, =0, 7.44 =30,8 (gam)
7| m, , =0,9.18-16,2(gam)

b.
- Theo phuang trinh héa hoc:
_ 1 2115 = ~10,23n+1) _102(3n+1)
ncmm_%”xnm—ﬁ”aMcnuw— 23 = 2
2
140221020040 555

23
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— CTPT cuia 2 Alkane la: C;H, - propane va C;H,, - Butane
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Huéng dan giai:
npy = 0,15(mol); ngo, = 0,2(mol)

nem, = a; ne,H; = b(mol)
CHy — CO,

aamol
CoHg — 2CO,
b 2b mol

Ta c6 hé phuong trinh:

a+b=0,15 _[a=0,1 _ [ %CH=66,67%
a+26=0,2 | b=0,05 %CyHg = 33,33%
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Huéng dan giai:

+0s,t°
CoHs % 2€0, + 3H,0

X 2x 3x mol

+0s,t°
C3Hg — 3CO2 +4H20

y 3y 4y mol
ooy _ 2z+3y 11
nmo  3z+dy

%CyH = 301 ;-100% = %.100%:18,52%
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Huéng dan giai:
Déan xuét clo ctia A: CHopne1Cl;

12,05
=> M, my,n0t = 51

= 120,5

=>14n+36,5=120,5=>n=6

Vay CTPT clia A la CgHia
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Loi gidi:

2 L hydrocarbon X c6 khéi lugng bang 1 L khi oxygen — Khéi lugng mol cla
hydrocarbon X bang 1/2 khéi lugng mol cia khi oxygen = 16 g/mol.

Dat CTPT cla hydrocarbon X la CyHy.

) rz=1
Tacd: 12x+y=16 =
y=4

CTPT clia hydrocarbon X la CHg.
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CH;y + 205 = CO4 + 2H,0
2H + 05 5 2H,0
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Cau 1: Viet C1CT va go1 tén cac dong phan ankan CaHyg, CsHiz
Cau 2: Viét cac phuong trinh hoa hoc xay ra khi cho butan phan img véi
a/ clotheotilg1:1 b/ Tach 1 phan tir Ha
¢/ Cracking d/ Dbt chay
CAu 3: Dét chay hoan toan 29 gam mét ankan thu dugc 88 gam CO>.
a/ Xéc dinh CTPT, viét CTCT cac dong phan, goi tén.
b/ Tinh thé tich khong khi (dkc) can dé dot chay hét 5,8 gam ankan nay.
Céu 4: Dét chay hoan toan 7, ,2 gam mot ankan thu dugc 10,8 gam H0
a/ Xéc dinh CTPT, viét CTCT cac dong phm £0i tén.

b/ Xac dinh CTCT duang cia ankan nay, biét khi cho téc dung vai clo theo ti 1¢ 1

mot san pham.

: 1 chi thu duoc
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Cau 12: H6n hop khi X gdm etan va propan. Bét chay hoan toan X, thu dugc 7,84 Iit
CO; (dktc) va 9 gam H,0. thanh phan phan tram theo khéi lugng cda etan trong X la

A.66,67% B.57,69 C.2542% D.40,54%.

Papan:B

Nco, = 0,35 mol; Ny, = 0,5 mol
CyHg (x mol); C3Hg (y mol)

Nco, = 2x + 3y =0,35 mol

Ny,0 = 3x +4y = 0,5 mol

=x=0,1;y=0,05mol

o%m CoHy = — 2130 100% = 57.69%
0.1.30+0.,05.44
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Iv. BAI TOAN NANG CAO VE PHAN UNG BOT CHAY VA UNG DUNG CUA ALKANE
TRONG B0I SONG
- Khi d6t chay hoan toan 1 mol mot loai alkane C,H,,., nhiét lugng toa ra la Q (kJ) thi khi
dét chay a mol CH,,.; sé toa ra nhiét lugng Q°
Q' =a.a (k)

- Nhiét lugng thu vao clia mét vat cé khéi lugng m kg va nhiét dung riéng C (J/kg.K) dé
nang nhiét do cua vat tirt,°C 1én t,°C

Q ¢ =m.C(L; - 1)) (J)
- Hiéu sudt hap thu nhiét:

H =ﬁx100%
Q

toa
Bai 1: Khi thién nhién chira chi yéu céc thanh phan chinh: methane, ethane va mot s6
thanh phan khac. Nhiét lugng toa ra khi d6t chdy hoan toan 1 mol methane la 890 kJ,
nhiét lugng toa ra khi dét chdy hoan toan 1 mol ethane la 1560 kJ. Gia sir, mét ho gia dinh
Y cdn 15.000 kJ nhiét méi ngay, sau bao nhiéu ngay sé dung hét binh gas chira 12 kg khi
thién nhién vdi ti |é thé tich clia methane : ethane Ia 90 : 10 (thanh phan khac khéng déng
ké) vdi hiéu sudt hap thu nhiét khoang 65%)?
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nuong
- Theo bai ta €6: V,cihane : Vetnane = 90 : 10 — Dat 9x 1a mol ctia CH, va x 1a mol ctia CH.

< 16.9x+30x = 12000—>X—@( l)
- Ta cd: my,, = 12 kg = 12000 gam
18000 2000
Mgy, =g (MO); N, =2 (mol)

- Nhiét lugng taa ra khi dét chdy hoan toan 12 kg khi gas trén la

Q=g Qu, +1gy, Qo =000, g9 2020 %1560 = 660000 ()

CHe " CHs T 99

_ Hiéu sust dat 65% — Q' =H.Q=65%.660000 = 429000 (kJ)

— S6 ngay ma ho gia dinh Y str dung hét binh gas la
429000
15000

=28,6(ngap)
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Cau 1: Cho céc cong thire: CHa, CoHa, C2Ha, CoHs, C3Hs, CsHs, CsHiz, CsHio, CsHs. Nhitng cong thite nao la
cua alkane?
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¢) Phan tir ctia mét alkane trong sap nén c6 52 nguyén tir hydrogen. Xac dinh sé nguyén tir carbon trong phéan

r alkane noi trén. .




image3.png




image4.png
Ciu 10: Xéc dinh cong thirc phan tir ciia alkane X biét:
(a) Alkane X c6 phan tur khéi 1 30 amu. (b) Alkane X ¢6 ti khdi so véi hydrogen 1a 29.
(¢) Alkane X ¢6 %mc = 75%. (d) Alkane X c6é mc: my = 5.
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Ciu 16: Phan tram khéi lugng carbon trong alkane X 1a 83,33 %. Cong thirc phan tir cia X la
A. CHj. B. C3Hs. C. CsHj». D. CioH2.

Gilhnsy - §C = LA =¢4337 % p-5
Rnr20712 Cr&.rn = Gy





